
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án nội thất (331606) - 58KD2Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2056958 Lê Thúy Anh 58KD2 5 6

2 2139758 Nguyễn Đức Anh 58KD2 2 5.5

3 2200958 Phạm Thị Vân Anh 58KD4 5 6.5

4 2162458 Trần Đức Việt Anh 58KD2 5 6.5

5 2118058 Vũ Tuấn Anh 58KD2 5 6.5

6 2165258 Trần Dương Bách 58KD2 7 7

7 2115658 Vũ Văn Bảng 58KD4 5 6

8 2068758 Hà Minh Công 58KD2 7.3 7

9 2062058 Nguyễn Việt Cường 58KD3 6 6.5

10 2142658 Phạm Văn Cường 58KD2 7.3 7

11 2039758 Nguyễn Thị Kim Dung 58KD2 6.5 7.5

12 2074758 Dương Việt Dũng 58KD2 5 6.5

13 2099458 Nguyễn Mạnh Dũng 58KD2 7.3 7

14 2062658 Nguyễn Cao Đài 58KD4 6.5 7

15 2109258 Ngô Văn Đạo 58KD2 2 5

16 2106758 Nguyễn Văn Đạt 58KD6 4 5

17 2123058 Mai Văn Hạnh 58KD5 4 5

18 2020558 Hoàng Xuân Hiếu 58KD2 2 5

19 2184958 Lê Đức Hiếu 58KD2 6 6

20 2188358 Nguyễn Xuân Hiếu 58KD5 6.5 7

21 2181358 Triệu Quang Hòa 58KD2 5 5

22 2092958 Nguyễn Phước Quý Hoàn 58KD2 2 5.5

23 2175358 Trần Văn Hoàng 58KD4 7.5 7.5

24 2146758 Nguyễn Thị Hồng 58KD4 6.5 7

25 2037558 Lưu Trọng Huy 58KD4 5 6.5

26 2116258 Đinh Thị Hương 58KD2 2 5.5

27 2092558 Nguyễn Thị Hương 58KD2 4 6

28 2059758 Phùng Thị Hương 58KD2 6.5 6

29 2186958 Cao Văn Khánh 58KD3 2 5

30 2110158 Nguyễn Trung Kiên 58KD2 7 7

31 2016958 Trần Hồng Liêm 58KD2 6 6

32 2055858 Nguyễn Thúy Loan 58KD3 6 6.5



33 2083058 Nguyễn Thị Lý 58KD2 5 6

34 2046158 Phạm Phương Mai 58KD2 6.5 7.5

35 2169258 Phạm Đình Minh 58KD2 7 7.5

36 2137258 Nguyễn Thị Nga 58KD2 4 6

37 2062858 Trần Văn Nhân 58KD4 7.5 7.5

38 2147358 Vũ Thị Mai Phương 58KD2 4 5

39 2067658 Nguyễn Thị Loan Phượng 58KD3 6 6.5

40 2042858 Vũ Xuân Quý 58KD6 7 7.5

41 2099358 Nguyễn Ngọc Sơn 58KD2 5 6

42 2000858 Chu Ngọc Thành 58KD6 7 7.5

43 2087858 Nguyễn Đức Thành 58KD4 7.5 7.5

44 2028358 Dương Văn Thạo 58KD2 6.5 7

45 2123958 Nguyễn Đức Thiện 58KD2 6.5 6

46 2139358 Tô Văn Thiện 58KD2 4 6

47 2199558 Lưu Văn Thiết 58KD3 2 5

48 2164158 Nguyễn Thị Hoài Thương 58KD2 4 5

49 2104258 Vũ Việt Tiến 58KD2 4 5

50 2007758 Bùi Anh Tú 58KD2 5 6

51 2187758 Lê Văn Tú 58KD2 6.5 7.5

52 2015358 Đoàn Anh Tuấn 58KD2 5 5

53 2131158 Nguyễn Phú Tuấn 58KD2 7 7

54 2009158 Đái Xuân Tùng 58KD2 5 6

55 2091458 Nguyễn Văn Tùng 58KD2 2 5

56 2135758 Trần Thị Tươi 58KD4 6.5 7

57 2082958 Nguyễn Thị Vân 58KD4 5 6.5

58 2184258 Nguyễn Thu Vân 58KD2 6.5 7

59 2128558 Đào Xuân Vũ 58KD2 6.5 6

60 2050358 Đàm Y 58KD2 5

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

5.5

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn


